
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /TB-ĐHTDM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm 

được hưởng Nghị định 116/2020/NĐ-CP đã thôi học

Căn cứ Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính 
sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;

Căn cứ Nghị định 60/2025/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 
của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với 
sinh viên sư phạm;

Căn cứ Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2026 – 2030 cho đơn vị: 
Trường Đại học Thủ Dầu Một;

Căn cứ các Đơn thôi học và Quyết định buộc thôi học, nghỉ học của 15 sinh viên sư 
phạm các khóa D21, D22, D23, D24, D25, D26 được hưởng chính sách theo Nghị định 
116/2020/NĐ/CP đang theo học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một;   

Căn cứ Thông báo số 218/TB-ĐHTDM ngày 20/10/2026 về việc xác nhận công nợ 
bồi hoàn học phí và sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm được hưởng chính sách theo 
Nghị định 116/2020/NĐ/CP.

Trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo thu hồi học phí và sinh hoạt phí đã cấp cho 
sinh viên đến ngày 31/10/2026, như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên sư phạm đã thôi học, có hưởng chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt 
theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ.

2. Danh sách hoàn trả
Đơn vị tính: đồng

TT Họ và tên Ngày sinh MSSV Kinh phí bồi hoàn Lí do bồi hoàn

1 Trần Thị 
Sung Suyến 17/12/2003 2121402020043 HP: 66.010.000

SHP: 108.900.000
Nghỉ học theo 
Quyết định số 



2

TT Họ và tên Ngày sinh MSSV Kinh phí bồi hoàn Lí do bồi hoàn

1048/QĐ-ĐHTDM 
ngày 12/8/2024

2 Lê Thị 
Minh Thư 14/11/2003 2121402170241 HP: 66.050.000

SHP: 119.790.000

Nghỉ học theo 
Quyết định số 
1702/QĐ-ĐHTDM 
ngày 06/11/2024

3
Hà Thị 
Phương 
Uyên

19/01/2003 2121402170268 HP: 53.855.000
SHP: 94.380.000 

Nghỉ học theo 
Quyết định số 
615/QĐ-ĐHTDM 
ngày 02/4/2025

4 Nguyễn 
Trường Hải 11/06/2003 2121402180030 HP: 57.030.000

SHP: 141.570.000

Nghỉ học theo 
Quyết định số 
615/QĐ-ĐHTDM 
ngày 02/4/2025

5
Lê Ngô 
Hoàng 
Quân

30/05/2004 2221402170043 HP: 30.170.000
SHP: 58.080.000

Buộc thôi học theo 
Quyết định số 
743/QĐ-ĐHTDM 
ngày 29/4/2025

6 Lê Thị Kim 
Yến 26/06/2004 2221402010032 HP: 73.425.000

SHP: 105.270.000

Nghỉ học theo 
Quyết định số 
1141/QĐ-ĐHTDM 
ngày 16/6/2024

7 Châu Thị 
Thùy Giang 20/12/2005 2321402010006 HP: 11.875.000

SHP: 32.670.000

Buộc thôi học theo 
Quyết định số 
743/QĐ-ĐHTDM 
ngày 29/4/2025

8
Dương 
Hồng 
Phượng

21/05/2005 2321402010026 HP: 25.975.000
SHP: 47.190.000

Chuyển trường 
theo Quyết định số 
48/QĐ-ĐHTDM 
ngày 20/8/2025

9 Lê Nhã Chi 14/12/2005 2321402170004 HP: 10.000.000
SHP: 32.670.000

Buộc thôi học theo 
Quyết định số 
1230/QĐ-ĐHTDM 
ngày 11/12/2025

10 Nguyễn Thị 
Bích Ngọc 30/01/2005 2321402170029 HP: 21.985.000

SHP: 36.300.000

Buộc thôi học theo 
Quyết định số 
1230/QĐ-ĐHTDM 
ngày 11/12/2025

11 Hoàng Thị 
Minh Anh 18/08/2006 2421402020151 HP: 16.920.000

SHP: 32.670.000

Buộc thôi học theo 
Quyết định số 
1230/QĐ-ĐHTDM 
ngày 11/12/2025

12 Nguyễn 
Hồng Thắm 15/03/2006 2421402020258 HP: 31.230.000

SHP: 47.190.000
Nghỉ học theo 
Quyết định số 



3

TT Họ và tên Ngày sinh MSSV Kinh phí bồi hoàn Lí do bồi hoàn

516/QĐ-ĐHTDM 
ngày 05/3/2026

13 Lê Trí Đạt 02/02/2006 2421402020175 HP: 19.035.000
SHP: 32.670.000

Nghỉ học theo 
Quyết định số 
1141/QĐ-ĐHTDM 
ngày 16/6/2024

14 Nguyễn 
Khánh Chi 22/01/2007 2521402010006 HP: 19.010.000

SHP: 21.780.000

Nghỉ học (có đơn 
xin nghỉ, chưa có 
QĐ)

15
Phạm 
Hoàng 
Long

07/04/2008 2621402090016 HP: 11.435.000
SHP: 3.630.000

Nghỉ học (có đơn 
xin nghỉ, chưa có 
QĐ)

Ghi chú: HP: Học phí; SHP: Sinh hoạt phí

3. Hình thức hoàn trả

Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của nhà Trường:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Số tài khoản: 6500465078 tại ngân hàng BIDV.

Nội dung nộp tiền: Ma SV + ho va ten + hoan tra ND116.

4. Thời gian hoàn trả

Từ ra thông báo đến hết ngày 10/12/2026.

Đối với các trường hợp không thực hiện việc hoàn trả học phí, sinh hoạt phí đúng quy 
định, Nhà trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi sinh viên đăng ký cư trú để 
tiến hành các thủ tục thu hồi kinh phí theo quy định của pháp luật.

Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một đề nghị Trưởng các đơn vị có liên quan 
phối hợp triển khai thực hiện và thông báo đến toàn thể sinh viên biết, chấp hành./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trường;
- Ban Hỗ trợ người học (để thực hiện);
- Khoa sư phạm (để thực hiện);
- Lưu: VT, BTC, Ý (01).

  HIỆU TRƯỞNG

    Lê Tuấn Anh
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